



	SỞ GD VÀ ĐT HẢI D​ƯƠNG

TR​ƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
	ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HOÁ  HỌC 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

Số câu của đề thi:  50 câu – Số trang:  04 trang


	
	


- Họ và tên thí sinh: .................................................... 

– Số báo danh : ........................
Cho nguyên tử khối cuả một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5; Na =23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Cho các chất sau đây: HCHO, CH3OH, CH3COOH, CH3 – O- CH3, HCOOH, CH2 = CH – CHO. 
Số chất có phản ứng tráng gương là ?

A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 2: Có bao nhiêu ancol đồng phân, công thức phân tử C3H8O?
A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 3: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là

A. axit butanoic.
B. axit propanoic.
C. axit metanoic.
D. axit etanoic.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra là

A. 12,40 gam
B. 10,00 gam
C. 28,18 gam
D. 20,00 gam
Câu 5: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với

A. dd AgNO3/NH3, đun nóng.
B. Cu(OH)2 , t0 thường
C. thuỷ phân trong môi trường axit
D. dd Br2
Câu 6: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. 

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. 

(g) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với dd brom
Số phát biểu đúng là :

A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 7: Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (đo cùng điều kiện). Hai anđehit trên thuộc

A. no, mạch vòng, đơn chức.

B. no, mạch hở, 2 chức

C. no, mạch hở, đơn chức.


D. không no, có một liên kết đôi C = C, đơn chức.

Câu 8: Este X chứa vòng benzen và có CTPT C9H8O2. X dễ dàng làm mất màu nước brom. Thủy phân X trong môi trường kiềm thu được một anđehit và một muối. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên là ?

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 9: Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.
B. C17H35COOH và glixerol.
C. C17H33COOH và glixerol.
D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 10: Cho glixeryl trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là
A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm metanol, etylen glicol, glyxerol, etyl metacrylat, metyl propionat, etyl axetat trong đó số mol metanol và glyxerol bằng nhau. Biết 24,2 gam X có thể cộng tối đa 0,12 mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác 24,2 gam X tác dụng với kim loại Na dư thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 24,2 gam X cần dùng V lít khí O2 (đktc) sinh ra V’ lít khí CO2 (đktc) và m gam nước. Kết luận đúng là

A. Giá trị của m là 19,8
B. Không thể chứng minh các kết luận đó

C. Giá trị của V’ là 22,4
D. Giá trị của V là 36,96

Câu 12: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng:

A. este hóa.
B. trùng hợp.
C. trùng ngưng.
D. xà phòng hóa.
Câu 13: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp được axit axetic là:

A. C2H5OH, CH3CHO, CH3OH
B. C2H5OH, CH3CHO, C2H6
C. C3H5OH, CH3CHO, C2H5OH
D. C2H5OH, CH3CHO, CH3OCH3
Câu 14: Cho 10,6 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với kim loại Na dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Hai ancol đó là:

A. CH3OH và C2H5OH
B. C3H7OH và C4H9OH
C. C2H5OH và C3H7OH
D. C2H5OH và C3H5OH
Câu 15: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. fructozơ.
B. glucozơ.
C. saccarozơ.
D. xenlulozơ.
Câu 16: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là

A. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.
B. HOOC-COOH và 60,00%.
C. HOOC-CH2-COOH và 54,88%.
D. HOOC-COOH và 42,86%.
Câu 17: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3  đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3  đặc, sinh ra 2,24 lít NO2  (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.
B. HCHO.
C. C2H5CHO.
D. C4H9CHO.
Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,2.
B. 16,4.
C. 9,6.
D. 19,2.
Câu 19: Vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH3.
D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 20: Este no, đơn chức, mạch hở có CTPTTQ là

A, CnH2nO2 ( n 
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B. CnH2nO2 ( n
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C. CnH2n-2O2 ( n 
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D. CnH2n+2O2 ( n
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Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm một ester E và hai axit cacboxylic A và B đơn chức, mạch hở. Biết E và A là đồng phân của nhau; hai axit A và B có tổng số C trong phân tử không lớn hơn 5. Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam X thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Mặt khác nếu cho 9,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,84 lít khí H2. Nếu cho 9,6 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH dư thì khối lượng muối thu được là

A. 12,75g
B. 12,90g
C. 11,85g
D. 10,95g

Câu 22: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 23: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là

A. 70,4%.
B. 76,6%.
C. 65,5%.
D. 80,0%.
Câu 24: Số đồng phân thơm có cùng CTPT C7H8O  tác dụng được với dd NaOH là

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 25: Este nào sau đây khi thuỷ phân cho sản phẩm có hai chất tham gia phản ứng tráng gương ?
A. CH3 – COOCH = CH2
B. HCOOCH2 – CH = CH2
C. HCOOCH = CH – CH3
D. HCOOCH2 – CH3
Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

TN 1 : Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho tác dụng hết với Na thì thu được 1,008 lít H2. 
TN 2 : Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hợp tác dụng hết với Na thì thu được 0,952 lít  H2. 
TN 3 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21 gam. Biết thể tích các khi đo ở đktc. Công thức 2 ancol là

A. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3.
B. C2H5OH và C3H6(OH)2.
C. CH3OH và C3H5(OH)3.
D. C3H6 (OH)2  và C3H5(OH)3.
Câu 27: Giấm ăn là dung dịch có nồng độ 2 – 5% của:
A. Axit propionic.
B. Axit axetic.
C. Axit fomic.
D. Axit acrylic.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo X, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 8 mol. Mặt khác a mol chất béo X trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

A. 0,15
B. 0,10
C. 0,30
D. 0,20
Câu 29: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.

C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.

D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu được dung dịch chưa a gam muối. Giá trị của a là

A. 4,87.
B. 9,74.
C. 8,34.
D. 7,63.
Câu 31: Xà phòng hóa 2,76 gam một hợp chất X (CTPT trùng với CTĐGN) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y chỉ chứa 4,44 gam hỗn hợp hai muối. Nung nóng hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít khí CO2 ( ở đktc) và 0,9 gam nước. CTCT thu gọn của X là

A. HCOOC6H5.
B. CH3COOC6H5
C. HCOOC6H4OH.
D. C6H5COOCH3
Câu 32: Ancol no, đơn chức, mạch hở ứng với CTPT chung nào sau đây?

A. CnH2n  + 2OH ( n
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1)
B. CnH2n – 1OH ( n
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C. CxH2x +1OH ( x
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D. CxHyOH ( x
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Câu 33: Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh ra 0,28 mol CO2. Cho m gam P trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình kín, không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí. Giá trị a gần nhất với ?

A. 2,5 gam.
B. 2,9 gam.
C. 2,1 gam.
D. 1,7 gam.

Câu 34: Trong phân tử của cacbohyđrat (Saccarit) luôn có

A. nhóm chức xeton.
B. nhóm chức axit.
C. nhóm chức ancol.
D. nhóm chức anđehit.
Câu 35: Cho các hợp chất sau :


(a) HOCH2-CH2OH

(b) HOCH2-CH2-CH2OH


(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH
(d) CH3-CH(OH)-CH2OH


(e) CH3-CH2OH

(f) CH3-O-CH2CH3


Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là

A. (a), (c), (d)
B. (a), (b), (c)
C. (c), (d), (e)
D. (c), (d), (f)
Câu 36: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ
B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
C. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ
D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 38: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và

A. CH3CHO.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. C2H5OH.
Câu 39: ancol etylic còn có tên gọi khác là

A. etanal
B. metanol
C. etanol
D. propanal
Câu 40: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic 

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. 

(d) Glucozơ được ứng dụng làm thuốc tăng lực.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.


Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 4.
C. 3
D. 5.

Câu 41: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối luợng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozo tạo thành 89,1 kg xenlulozo trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)

A. 55 lít.
B. 81 lít.
C. 49 lít.
D. 70 lít.
Câu 42: Lên men m kg glucozơ chứa trong quả nho thu được 100 lít ruợu vang 11,5o biết hiệu suất lên men là 90%, khối luợng riêng của etanol là 0,8 g/ml, giá trị của m là

A. 16,2 kg.
B. 31,25 kg.
C. 20 kg.
D. 2 kg.
Câu 43: Chất không phải axit béo là

A. axit stearic.
B. axit axetic.
C. axit panmitic.
D. axit oleic.
Câu 44: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, Hấp thụ toàn bộ lượng CO2, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong , thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là

A. 297
B. 405
C. 486
D. 324
Câu 45: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol etylic) 460 là? (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/cm3)

A. 5,4 kg.
B. 5,0 kg.
C. 6,0 kg.
D. 4,5 kg.
Câu 46: Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 6,48 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 1,2 gam Br2 trong dung dịch. Phần % về số mol của glucozơ trong hỗn hợp là?

A. 25%
B. 50%
C. 12,5%
D. 40%
Câu 47: Trong số các tính chất sau, tính chất nào không phải là tính chất của anđehit axetic ?

A. Tác dụng với NaOH.
B. Tác dụng với H2.

C. Tác dụng với nước  Br2.
D. Tác dụng AgNO3/NH3.

Câu 48: Số đồng phân đơn chức có CTPT C4H8O2 là
A. 6
B. 3
C. 5
D. 4
Câu 49: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?

A. Dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
C. Nước brom
D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc
Câu 50: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
-----------------------------------------------

_______ Hết _______
	Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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